
Được 

giao

Đã 

sử 

dụng

Chưa

sử 

dụng

Chuyên 

viên 

cao cấp 

và 

tương 

đương

Chuyên 

viên 

chính 

và 

tương 

đương

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Chuyên 

viên cao 

đẳng và 

tương 

đương

Cán sự 

và 

tương 

đương

Nhân 

viên

Tổng 

cộng

Chi 

tiết
Tên Mã số Đại học

Cao 

đẳng

Trung 

cấp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 12 13 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG CỘNG

Phòng Đào 

tạo - Công 

tác học sinh

1 1

Giáo viên 

GDNN 

hạng III

V.09.02.07
Đại học Giáo dục 

chính trị

1 1

Giáo viên 

GDNN 

hạng III

V.09.02.07
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí

1 1

Giáo viên 

GDNN 

hạng III

V.09.02.07
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật ô tô

1 1

Giáo viên 

GDNN 

hạng III

V.09.02.07
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện tử

2

Trung 

tâm bảo 

trợ xã 

hội tổng 

hợp

27 25 2 1 14 10

Phòng Công 

tác xã hội và 

Phát triển 

cộng đồng

2 2

Công tác 

xã hội 

viên 

hạng III

V.09.04.02 

Công tác xã hội/ xã 

hội học/ Tâm lý 

học

Công tác 

xã hội và 

phát triển 

cộng đồng

1

Trường 

Trung 

cấp 

Thanh 

Bình Khoa Cơ 

điện

Tham gia 

giảng dạy 

và thực hiện 

chuyên môn 

khác

20

GHI 

CHÚ

MÔ TẢ 

VIỆC LÀM

(nhiệm vụ 

chính)

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LẦN 2 NĂM 2021

SỐ

TT

TÊN CƠ 

QUAN, 

ĐƠN VỊ

TÌNH HÌNH

 SỬ DỤNG BIÊN 

CHẾ

CHỈ TIÊU 

TUYỂN 

DỤNG
VỊ TRÍ 

TUYỂN 

DỤNG

( cụ thể Phòng, 

ban, chi..)

TÊN, MÃ SỐ NGẠCH

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ

(bao gồm ngành phù hợp của vị trí tuyển 

dụng)

HIỆN TRẠNG CƠ CẤU NGẠCH VIÊN CHỨC

(Không bao gồm hợp đồng theo nghị định số 

68/2000/NĐ-CP)

29 20 9
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